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KHÓA HM10 – LUY Ệ N Đ Ề  MÔN NG Ữ VĂN  

LUY Ệ N Đ Ề  S Ố  04  

Hư ớng d ẫ n  

- HS hoàn thành Phi ế u h ọ c t ậ p  trư ớc bu ổ i h ọc Livestream.  

- Sau khi hoàn thành, h ọc sinh g ử i bài làm  trư ớc 2 ngày  di ễn ra bu ổ i h ọc Livestream theo 

các bư ớc sau  

Bư ớc   Mô t ả   

Bư ớc 1 Đ ọc đ ề  và làm bài ra gi ấy và trình bày chi ti ế t. 

Bư ớc 2

  

Ch ụ p ảnh t ấ t c ả  bài làm b ằng đi ện tho ạ i, chú ý ch ụ p t ừ  trên xu ống đ ể  

ảnh ch ụ p d ễ  nhìn nh ấ t 

Bư ớc 3  Ch ọn nút N Ộ P BÀI  ngay bên dư ới bài gi ảng  đ ể  tả i ảnh bài làm lên h ệ  

th ống  

 

*Lưu ý: Đ ặ t tên file theo cú pháp: [H ọ  tên]_Luy ệ n đ ề  s ố  __ 

- Trong bu ổ i h ọc Livestream HS ghi chép các lưu ý quan tr ọng c ủ a giáo viên.  

PHI Ế U H Ọ C T Ậ P  

Thời gian: 120 phút  

I. PH Ầ N Đ Ọ C  HI Ể U (4,0  đi ể m)   

 “Th ực t ế, không khó đ ể  b ắ t g ặp nh ững hình ảnh cư ời nói vô tư trong thang máy, quán 

ăn, r ạp phim…; chen ngang không x ếp hàng ch ờ đ ến lư ợt trong siêu th ị, b ệnh vi ện, b ến 

xe…; tranh giành thang máy, dùng thang máy đ ể  đưa xe đ ạp, xe máy lên t ầng, l ấn chi ếm 

hành lang chung làm vi ệc riêng; nói t ụ c, ch ử i th ề , t ụ  tập nh ậu nh ẹ t, hát karaoke v ới âm 
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lư ợng l ớn đ ến t ận khuya; vô tư phà khói thu ốc nơi công c ộng; phóng u ế  tùy ti ện; x ả  rác b ừa 

bãi; ăn m ặc ph ản c ảm đi vào ch ốn tôn nghiêm...  

 Đặc biệt trong hoạt động giao thông, vào các giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc giao thông, 

kẹt xe diễn ra ở nhiều nơi mà một trong những nguyên nhân chính gây kẹt xe là do người 

tham gia giao thông không đi đúng làn đường của mình, vượt đèn đỏ, chen vào làn  đường 

ngược chiều…  

 Tất cả những hành vi không chuẩn mực đó suy cho cùng xuất phát từ việc những người 

vi phạm chỉ biết quan tâm đến lợi ích, sự tiện lợi, thoải mái, nhanh chóng cho bản thân mà 

không nghĩ đến người khác. Ngoài ra, còn do nguyên nhân khách quan là rất nhiều n gười 

trong số đó chưa thích ứng được với cuộc sống đô thị khiến ứng xử chưa chuẩn tại các 

không gian mang tính đặc thù của đô thị hiện đại.  

 Hậu quả của việc ứng xử không đúng chuẩn mực ai cũng biết, không chỉ tự làm xấu 

hình ảnh chính mình mà còn gây tổn thương cho người khác, ảnh hưởng đến đời sống 

cộng đồng; thậm chí đã có nhiều án mạng xảy ra chỉ vì sự thiếu ý thức, ứng xử thiếu văn 

hóa. Thế nhưng, những hành vi xấu xí đó vẫn thản nhiên diễn ra hằng ngày, hằng giờ .” 

    (Theo Ứng xử văn minh để được tôn trọng . Nguồn: Nguoidothi.net.vn)  

Thực hiện các yêu cầu:  

Câu 1 (0,5 điểm). Văn bản trên bàn luận về vấn đề gì?  

Câu 2 (1,0 điểm).  Tác giả văn bản đã đưa ra những bằng chứng gì? Em hãy nhận xét các 

bằng chứng đó về số lượng, tính chính xác, tính tiêu biểu, sự phù hợp với vấn đề nghị luận.  

Câu 3 (1,0 điểm).  Người viết đã nêu ra những nguyên nhân nào dẫn đến vấn đề nghị luận? 

Theo em, bên cạnh các nguyên nhân đó, còn có những nguyên nhân nào khác không?  

Câu 4 (0,5 điểm).  Câu văn in đậm “Thế nhưng, những hành vi xấu xí đó vẫn thản nhiên 

diễn ra hằng ngày, hằng giờ .” được liên kết với các câu khác trong đoạn văn bằng phép 
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liên kết nào? Chỉ rõ từ ngữ thể hiện phép liên kết.  

Câu 5 (1,0 điểm).  Em đã bao giờ chứng kiến một hành vi ứng xử chưa đúng mực nơi công 

cộng chưa? Em có suy nghĩ gì và đã/sẽ làm gì trong trường hợp đó?  

II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)  

Câu 1 (2,0 điểm).  Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích nội dung truyện ngắn Nuôi mẹ  

của Nguyễn Thị Thao.  

 Con ở Đức về, giàu có, đón mẹ ra nuôi. Con dâu hồ hởi, cơm quà cho mẹ chu đáo. Giường 

mẹ màn mới, quạt riêng.  

 Mẹ như vàng.  

 Chồng biếu mẹ mọi thứ. Thương mẹ, anh hay gần, trò chuyện, lại gởi quà về quê. Vợ 

nhìn xoi mói. Bữa ăn thiếu đậm đà. Tối đến màn chẳng mắc. Lạnh nhạt...  

 Mẹ thành bạc.  

 Mẹ ốm, nằm một chỗ, khó ăn, khó ngủ, ho...  

 Chẳng chăm mẹ. Một mình vất vả mọi việc, vợ bực bội và lạnh lùng: ''Xem thế nào, đưa 

mẹ về quê...''  

 Mẹ thành rác vứt bờ tre!..  

(Trích: Truyện ngắn 100 chữ, nhiều tác giả. NXB Phụ nữ 2003. Dẫn theo 

Diendan.vnthuquan.net)  

Câu 2 (4,0 điểm).  

 Ngày nay, có hiện tượng một số bạn trẻ chỉ mải mê vui buồn với những thông tin, sự 

kiện trên mạng xã hội mà thơ ơ với những việc thực xảy ra quanh mình; khao khát kết nối 

và chăm sóc cho các mối quan hệ trên mạng Internet mà thiếu quan tâm đến những người 

xung quanh, dù đó là người thân của mình.  
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 Em hãy viết bài văn (khoảng 400 chữ) nêu suy nghĩ của em về hiện tượng các bạn trẻ 

hôm nay đánh mất kết nối với cuộc sống thực do quá mê mải với thế giới ảo trên mạng 

Internet và nêu giải pháp khắc phục hiện tượng đó.  

✍ D ặ n dò  

Học sinh hoàn thành các Nhiệm vụ học tập sau :  

1. Trong buổi học, chú ý lắng nghe và ghi chép các nội dung giáo viên giảng, đặt câu hỏi 

để được giải đáp kịp thời.  

2. Xem lại Video buổi học (được xuất bản trên khóa học sau buổi live khoảng 3 ngày) và 

các ghi chú trong buổi học để ôn tập và làm rõ những phần chưa nắm vững.  

3. Trước buổi học tiếp theo, các em tải Nhiệm vụ sau buổi live  -  Phiếu Tài liệu live 

“HM10_Ngữ văn_Đề số 5”, chuẩn bị trước nội dung để buổi học của chúng ta diễn ra 

hiệu quả nhé!  

 

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT!  
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